
 

 

VĂN BẢN HỢP NHẤT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:         /2026/VBHN-QĐ-UBND Hà Nội, ngày          tháng        năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố, có hiệu lực kể từ ngày 

07 tháng 11 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. 

2. Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật 

trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố được sửa đổi, 

bổ sung tại Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024, có 

hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2026. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; thủy lợi; đê điều; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật 

thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài 

sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền 

lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm; 
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Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

292/TTr-SNN ngày 19 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành Quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; Báo cáo số 241/BC-SNN ngày 19 tháng 8 năm 2022 tiếp thu, giải 

trình ý kiến về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo số 240/BC-SNN ngày 19 

tháng 8 năm 2022 thẩm định kết quả xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; Báo cáo số 272/BC-SNN ngày 20 tháng 9 năm 2022 tiếp thu, giải trình ý 

kiến phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua quy trình, định 

mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; Tờ trình số 344/TTr-SNN ngày 17 tháng 10 năm 2022 bổ 

sung nội dung tiếp thu, giải trình về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 

và Báo cáo Thẩm định số 144/BC-STP ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Sở Tư 

pháp.1 

                                           
1 Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 198/TTr-SNN ngày 

17 tháng 5 năm 2024 về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban 

hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà 

Nội.". 

Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND có căn cứ ban hành như sau: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kỹ thuật (Phụ lục I), 

Định mức kinh tế kỹ thuật (Phụ lục II) trong quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài 

chính, Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức rà soát các nội 

dung còn chưa phù hợp (nếu có), các quy định có liên quan để tổng hợp, tham 

mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức xây dựng đơn giá quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành2 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2022; bãi bỏ các 

quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 

1752/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

                                                                                                                                    
"Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, 

Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 

54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTr-SNNMT ngày 10 

tháng 8 năm 2026 về việc ban hành Quyết định định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024; 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành 

phố được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024.". 
2 Điều 2 Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024 quy định như 

sau: 

"Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.". 

Điều 2 Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2026 quy định như 

sau: 

"Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 8 năm 2026.". 
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các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này3./. 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

¯¯¯¯¯¯¯ 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Ngày         tháng         năm 2026 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, 

Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; 

- Giám đốc Kho bạc nhà nước Khu vực I; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các Công ty thủy lợi: Hà Nội, Sông Nhuệ, 

Sông Đáy, Sông Tích; 

- Văn phòng UBND TP: CVP, các PCVP, các 

phòng: NC, KT, TH; Trung tâm TTDL&CNS; 

- Lưu: VT, NNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Duy Cường 

 

                                           
3 Điều 3 Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024 quy định như 

sau: 

"Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này.". 

Điều 3 Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2026 quy định như 

sau: 

"Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, 

Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước Khu vực I; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.". 
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